
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50300754 Nguyễn Văn Đạt 26/09/1984 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50128227 Nguyễn Văn Tín 20/07/1989 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 50100476 Nguyễn Vạn Huy 01/03/2001 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 50760540 Nguyễn Văn Tuấn 17/04/1997 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 90202054 Nguyễn Tuấn Quang 20/12/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 51108708 Lê Văn Duẩn 16/02/2002 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50108242 Trần Đức Việt 04/01/1998 Nam Hải Phòng
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 50760182 Trần Văn Phi 08/01/1994 Male Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50770712 Trương Thành Vẹn 06/01/1995 Nam Kiên Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50111367 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/04/2001 Female Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 51104215 Nguyễn Thành Long 26/10/2003 Male Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 10029419 Lưu Xuân Hường 10/06/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 10028595 Nguyễn Văn Trường 25/09/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 50303572 Đinh Văn Số 30/01/1990 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50805164 Nguyễn Tú Anh Đài 15/02/1999 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 50303119 Trương Văn Mẫn 23/04/1992 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 50113617 Lâm Ngọc Hùng 05/05/1984 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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18 10025436 Trần Công Hùng 17/04/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 10017894 Dương Thị Liễu 10/10/1995 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 90801730 Lữ Văn Lương 20/09/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 50113325 Lê Đình Hoàng 1990/09/29 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 51106236 Nguyễn Doãn Cường 10/10/1995 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 90900727 Hoàng Văn Hùng 10/04/1998 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 51105277 Lê Sỹ Hướng 09/12/2001 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


